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Bình Thủy, ngày 14 tháng 8 năm 2026 

 

PHỤ LỤC 1 

Kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối 

với giáo viên, cán bộ quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban 

nhân dân phường Bình Thủy năm 2026 

(Kèm theo Thông báo số 06/TB-HĐXTH ngày 14 tháng 8 năm 2026 

 Của Hội đồng xét thăng hạng phường Bình Thủy) 

 

 

STT Tên đơn vị  

Số lượng trúng tuyển 

Tổng số CBQL Giáo viên 

I Trường Mầm non 52 9 43 

1 Trường Mầm non Phong Lan 16 3 13 

2 Trường Mầm non Họa Mi 12 2 10 

3 Trường Mầm non Bình Thủy 13 3 10 

4 Trường Mầm non Sơn Ca 11 1 10 

II Trường Tiểu học 27 4 23 

1 Trường Tiểu học An Thới 1 1 1 0 

2 Trường Tiểu học An Thới 2 5 1 4 

3 Trường Tiểu học Bình Thủy 7 1 6 

4 Trường Tiểu học Bình Thủy 2 14 1 13 

 Tổng cộng 79 13 66 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

PHỤ LỤC 2 

Danh sách viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên, cán bộ quản lý các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân phường Bình Thủy năm 2026 

(Kèm theo Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2026  

Ủy ban nhân dân phường Bình Thủy) 

 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chức vụ 
Đơn vị công 

tác 

Kết quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

CDNN 

Ghi 

chú 

I 

Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số 

V.07.02.06) lên Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II 

(mã số V.07.02.25) 

 

1.  Trần Thị Minh Châu 13/12/1980 
Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Phong 

Lan 

Trúng 

tuyển 
LĐQL 

2.  Nguyễn Thị Thúy Hằng 20/09/1985 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Phong 

Lan 

Trúng 

tuyển 
LĐQL 

3.  Nguyễn Kim Cương 01/05/1984 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Phong 

Lan 

Trúng 

tuyển 
LĐQL 

4.  Đàm Thị Hồng Oanh 09/10/1988 Giáo viên 

Trường Mầm 

non Phong 

Lan 

Trúng 

tuyển 
 

5.  Nguyễn Thị Viên 14/09/1973 Giáo viên 

Trường Mầm 

non Phong 

Lan 

Trúng 

tuyển 
 

6.  Trần Thị Thúy 20/03/1994 Giáo viên 

Trường Mầm 

non Phong 

Lan 

Trúng 

tuyển 
 

7.  Trần Thị Cẩm Hường 17/10/1988 Giáo viên 

Trường Mầm 

non Phong 

Lan 

Trúng 

tuyển 
 

8.  Lê Thị Huyền Trang 17/07/1990 Giáo viên 

Trường Mầm 

non Phong 

Lan 

Trúng 

tuyển 
 

9.  Phan Thị Thanh Tâm 20/12/1993 Giáo viên 

Trường Mầm 

non Phong 

Lan 

Trúng 

tuyển 
 

10.  Đào Thị Giang 26/03/1985 Giáo viên 

Trường Mầm 

non Phong 

Lan 

Trúng 

tuyển 
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STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chức vụ 
Đơn vị công 

tác 

Kết quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

CDNN 

Ghi 

chú 

11.  Phạm Thị Thoa 16/10/1996 Giáo viên 

Trường Mầm 

non Phong 

Lan 

Trúng 

tuyển 
 

12.  Nguyễn Thị Thuận 14/10/1979 Giáo viên 

Trường Mầm 

non Phong 

Lan 

Trúng 

tuyển 
 

13.  Đoàn Thị Lan 05/06/1983 Giáo viên 

Trường Mầm 

non Phong 

Lan 

Trúng 

tuyển 
 

14.  Đặng Phương Quyên 23/11/1986 Giáo viên 

Trường Mầm 

non Phong 

Lan 

Trúng 

tuyển 
 

15.  Trần Ngọc Khánh Vân 04/12/1996 Giáo viên 

Trường Mầm 

non Phong 

Lan 

Trúng 

tuyển 
 

16.  Nguyễn Thúy Hiền 02/05/1993 Giáo viên 

Trường Mầm 

non Phong 

Lan 

Trúng 

tuyển 
 

17.  Trần Thị Quỳnh 15/05/1972 
Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Bình 

Thủy 

Trúng 

tuyển 
LĐQL 

18.  Lê Thị Thanh Hạnh 29/10/1988 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Bình 

Thủy 

Trúng 

tuyển 
LĐQL 

19.  Huỳnh Kim Lài 10/09/1985 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Bình 

Thủy 

Trúng 

tuyển 
LĐQL 

20.  Phạm Thị Huỳnh Như 01/01/1990 Giáo viên 

Trường Mầm 

non Bình 

Thủy 

Trúng 

tuyển 
 

21.  Lê Thị Thúy Nga 08/03/1987 Giáo viên 

Trường Mầm 

non Bình 

Thủy 

Trúng 

tuyển 
 

22.  Phạm Thị Hương 10/10/1992 Giáo viên 

Trường Mầm 

non Bình 

Thủy 

Trúng 

tuyển 
 

23.  Võ Ngọc Anh Thư 26/08/1993 Giáo viên 

Trường Mầm 

non Bình 

Thủy 

Trúng 

tuyển 
 

24.  
Nguyễn Thị Trúc 

Phương 
29/04/1984 Giáo viên 

Trường Mầm 

non Bình 

Thủy 

Trúng 

tuyển 
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STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chức vụ 
Đơn vị công 

tác 

Kết quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

CDNN 

Ghi 

chú 

25.  Lê Thị Hồng Cúc 16/9/1988 Giáo viên 

Trường Mầm 

non Bình 

Thủy 

Trúng 

tuyển 
 

26.  Phạm Thị Kiều Hoa 05/8/1987 Giáo viên 

Trường Mầm 

non Bình 

Thủy 

Trúng 

tuyển 
 

27.  Huỳnh Ngọc Hân 02/6/1994 Giáo viên 

Trường Mầm 

non Bình 

Thủy 

Trúng 

tuyển 
 

28.  Nguyễn Thị Như Ý 20/09/1994 Giáo viên 

Trường Mầm 

non Bình 

Thủy 

Trúng 

tuyển 
 

29.  Nguyễn Thị Nhanh 15/07/1983 Giáo viên 

Trường Mầm 

non Bình 

Thủy 

Trúng 

tuyển 
 

30.  Châu Thị Thúy Loan 26/08/1986 
Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Họa Mi 

Trúng 

tuyển 
LĐQL 

31.  Phạm Thị Bích Thảo 10/10/1972 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Họa Mi 

Trúng 

tuyển 
LĐQL 

32.  Phạm Thị Út 13/12/1987 Giáo viên 
Trường Mầm 

non Họa Mi 

Trúng 

tuyển 
 

33.  Nguyễn Thị Hồng Lê 22/12/1983 Giáo viên 
Trường Mầm 

non Họa Mi 

Trúng 

tuyển 
 

34.  Võ Thị Thanh Lĩnh 26/07/1982 Giáo viên 
Trường Mầm 

non Họa Mi 

Trúng 

tuyển 
 

35.  Hoàng Thị Thu Sang 19/10/1990 Giáo viên 
Trường Mầm 

non Họa Mi 

Trúng 

tuyển 
 

36.  Trần Thị Sắc Son 11/11/1996 Giáo viên 
Trường Mầm 

non Họa Mi 

Trúng 

tuyển 
 

37.  Lã Thị Thủy 03/03/1986 Giáo viên 
Trường Mầm 

non Họa Mi 

Trúng 

tuyển 
 

38.  Trần Thị Viết 02/03/1984 Giáo viên 
Trường Mầm 

non Họa Mi 

Trúng 

tuyển 
 

39.  Lê Thị Xuân 07/05/1995 Giáo viên 
Trường Mầm 

non Họa Mi 

Trúng 

tuyển 
 

40.  Đới Thị Hiền 04/08/1987 Giáo viên 
Trường Mầm 

non Họa Mi 

Trúng 

tuyển 
 

41.  Nguyễn Thị Mỹ Hằng 21/09/1981 Giáo viên 
Trường Mầm 

non Họa Mi 

Trúng 

tuyển 
 

42.  
Nguyễn Thị Hồng 

Thuần 
26/3/1977 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Trúng 

tuyển 
LĐQL 
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STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chức vụ 
Đơn vị công 

tác 

Kết quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

CDNN 

Ghi 

chú 

43.  Mai Thị Thảo 27/01/1987 Giáo viên 
Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Trúng 

tuyển 
 

44.  Lê Thị Bích Hương 03/06/1991 Giáo viên 
Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Trúng 

tuyển 
 

45.  
Nguyễn Thị Trúc 

Phương 
18/06/1987 Giáo viên 

Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Trúng 

tuyển 
 

46.  Trần Thị Phương Dung 25/07/1989 Giáo viên 
Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Trúng 

tuyển 
 

47.  Nguyễn Thị Mỹ Hương 02/07/1989 Giáo viên 
Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Trúng 

tuyển 
 

48.  Trần Thị Xuân Nương 01/11/1981 Giáo viên 
Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Trúng 

tuyển 
 

49.  Nguyễn Thị Hương 23/05/1983 Giáo viên 
Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Trúng 

tuyển 
 

50.  Hoàng Thị Thu Thủy 02/09/1986 Giáo viên 
Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Trúng 

tuyển 
 

51.  Lê Thị Huế 20/03/1991 Giáo viên 
Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Trúng 

tuyển 
 

52.  Phạm Thị Kiêm Pha 31/03/1989 Giáo viên 
Trường Mầm 

non Sơn Ca 

Trúng 

tuyển 
 

II 
Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) lên 

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) 
 

1.  Nguyễn Thị Huỳnh Như 12/12/1990 
Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học An Thới 1 

Trúng 

tuyển 
LĐQL 

2.  Trần Thị Kim Quyên 10/10/1975 
Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học An Thới 2 

Trúng 

tuyển 
LĐQL 

3.  Trần Thị Hòa 02/11/1990 Giáo viên 
Trường Tiểu 

học An Thới 2 

Trúng 

tuyển 
 

4.  Võ Thị Ngọc Bích 05/11/1984 Giáo viên 
Trường Tiểu 

học An Thới 2 

Trúng 

tuyển 
 

5.  Nguyễn Ngọc Thuận 25/04/1984 Giáo viên 
Trường Tiểu 

học An Thới 2 

Trúng 

tuyển 
 

6.  Lại Bá Duy Tân 21/11/1988 Giáo viên 
Trường Tiểu 

học An Thới 2 

Trúng 

tuyển 
 

7.  Phan Thị Tâm 24/04/1977 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học Bình 

Thủy 

Trúng 

tuyển 
LĐQL 

8.  Phan Thị Nguyệt 08/10/1972 Giáo viên 

Trường Tiểu 

học Bình 

Thủy 

Trúng 

tuyển 
 

9.  Hoài Kỷ Ngọc Thúy 30/07/1972 Giáo viên Trường Tiểu Trúng  
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STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chức vụ 
Đơn vị công 

tác 

Kết quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

CDNN 

Ghi 

chú 

học Bình 

Thủy 

tuyển 

10.  Cao Thị Mộng Tuyền 29/05/1973 Giáo viên 

Trường Tiểu 

học Bình 

Thủy 

Trúng 

tuyển 
 

11.  Phạm Thị Duyến 18/05/1978 Giáo viên 

Trường Tiểu 

học Bình 

Thủy 

Trúng 

tuyển 
 

12.  Trần Khai Quốc 01/06/1979 Giáo viên 

Trường Tiểu 

học Bình 

Thủy 

Trúng 

tuyển 
 

13.  Phạm Thị Trúc Linh 11/12/1992 Giáo viên 

Trường Tiểu 

học Bình 

Thủy 

Trúng 

tuyển 
 

14.  Đồng Thị Thúy 26/06/1973 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học Bình 

Thủy 2 

Trúng 

tuyển 
LĐQL 

15.  Hoàng Thị Hiền 16/02/1984 Giáo viên 

Trường Tiểu 

học Bình 

Thủy 2 

Trúng 

tuyển 
 

16.  Nguyễn Thị Linh Chi 26/03/1981 Giáo viên 

Trường Tiểu 

học Bình 

Thủy 2 

Trúng 

tuyển 
 

17.  Nguyễn Thị Chi 08/11/1970 Giáo viên 

Trường Tiểu 

học Bình 

Thủy 2 

Trúng 

tuyển 
 

18.  Vũ Thị Dung 15/08/1990 Giáo viên 

Trường Tiểu 

học Bình 

Thủy 2 

Trúng 

tuyển 
 

19.  Đinh Thị Thủy 04/11/1982 Giáo viên 

Trường Tiểu 

học Bình 

Thủy 2 

Trúng 

tuyển 
 

20.  Ngô Hồng Phúc 19/02/1991 Giáo viên 

Trường Tiểu 

học Bình 

Thủy 2 

Trúng 

tuyển 
 

21.  Võ Thị Ngọc Diễn 03/01/1983 Giáo viên 

Trường Tiểu 

học Bình 

Thủy 2 

Trúng 

tuyển 
 

22.  Lê Thị Băng Tâm 20/02/1973 Giáo viên 

Trường Tiểu 

học Bình 

Thủy 2 

Trúng 

tuyển 
 



7 

 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chức vụ 
Đơn vị công 

tác 

Kết quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

CDNN 

Ghi 

chú 

23.  Lê Thị Dung 12/08/1994 Giáo viên 

Trường Tiểu 

học Bình 

Thủy 2 

Trúng 

tuyển 
 

24.  Hồ Hồng Thắm 19/03/1984 Giáo viên 

Trường Tiểu 

học Bình 

Thủy 2 

Trúng 

tuyển 
 

25.  Bùi Thị Thắng 17/05/1976 Giáo viên 

Trường Tiểu 

học Bình 

Thủy 2 

Trúng 

tuyển 
 

26.  Trần Thị Thu 04/09/1982 Giáo viên 

Trường Tiểu 

học Bình 

Thủy 2 

Trúng 

tuyển 
 

27.  Đặng Thị Ngọc Lan 17/09/1979 Giáo viên 

Trường Tiểu 

học Bình 

Thủy 2 

Trúng 

tuyển 
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PHỤ LỤC 2 

Danh sách viên chức không trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên, cán bộ quản lý các đơn vị 

sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân phường Bình Thủy năm 

2026 

(Kèm theo Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2026  

Ủy ban nhân dân phường Bình Thủy) 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chức vụ Đơn vị công tác 

Kết quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

CDNN 

Ghi 

chú 

1.  Đặng Nhã Phương 10/09/1987 Giáo viên 
Trường Mầm non 

Phong Lan 

Không 

trúng tuyển 
 

2.  Nguyễn Thị Lánh 13/10/1983 Giáo viên 
Trường Mầm non 

Phong Lan 

Không 

trúng tuyển  

3.  Nguyễn Tố Quyên 21/01/1991 Giáo viên 
Trường Mầm non 

Phong Lan 

Không 

trúng tuyển  

4.  Ca Thị Ngọc Huyền 26/03/1991 Giáo viên 
Trường Mầm non 

Phong Lan 

Không 

trúng tuyển  

5.  Nguyễn Thanh Thảo 17/05/1988 Giáo viên 
Trường Mầm non 

Phong Lan 

Không 

trúng tuyển  

6.  Nguyễn Thị Mười 16/03/1992 Giáo viên 
Trường Mầm non 

Phong Lan 

Không 

trúng tuyển  

7.  Đặng Nhã Phương 10/09/1987 Giáo viên 
Trường Mầm non 

Phong Lan 

Không 

trúng tuyển  

8.  Nguyễn Thị Lánh 13/10/1983 Giáo viên 
Trường Mầm non 

Phong Lan 

Không 

trúng tuyển  

9.  Nguyễn Tố Quyên 21/01/1991 Giáo viên 
Trường Mầm non 

Phong Lan 

Không 

trúng tuyển  

10.  Nguyễn Thị Đỗ 28/09/1989 Giáo viên 
Trường Mầm non 

Họa Mi 

Không 

trúng tuyển  

11.  Nguyễn Thị Thắm 28/07/1973 Giáo viên 
Trường Mầm non 

Họa Mi 

Không 

trúng tuyển  

12.  Trần Thị Thơ 12/01/1985 Giáo viên 
Trường Mầm non 

Họa Mi 

Không 

trúng tuyển  

13.  Nguyễn Thị Yến 10/09/1990 Giáo viên 
Trường Mầm non 

Họa Mi 

Không 

trúng tuyển  
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STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chức vụ Đơn vị công tác 

Kết quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

CDNN 

Ghi 

chú 

14.  Nguyễn Thị Đỗ 28/09/1989 Giáo viên 
Trường Mầm non 

Họa Mi 

Không 

trúng tuyển  

15.  Nguyễn Thị Thắm 28/07/1973 Giáo viên 
Trường Mầm non 

Họa Mi 

Không 

trúng tuyển  

16.  Trần Thị Thơ 12/01/1985 Giáo viên 
Trường Mầm non 

Họa Mi 

Không 

trúng tuyển  

17.  Nguyễn Thị Yến 10/09/1990 Giáo viên 
Trường Mầm non 

Họa Mi 

Không 

trúng tuyển  

18.  Nguyễn Thị Hồng 05/05/1990 Giáo viên 
Trường Mầm non 

Bình Thủy 

Không 

trúng tuyển  

19.  Trần Thị Giang 02/10/1989 Giáo viên 
Trường Mầm non 

Bình Thủy 

Không 

trúng tuyển  

20.  
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 
04/5/1980 Giáo viên 

Trường Mầm non 

Bình Thủy 

Không 

trúng tuyển  

21.  Đồng Diễm Kiều 18/02/1985 Giáo viên 
Trường Mầm non 

Bình Thủy 

Không 

trúng tuyển  

22.  Trần Thị Thu Chúc 28/8/1987 Giáo viên 
Trường Mầm non 

Bình Thủy 

Không 

trúng tuyển  

23.  
Trần Thị Tuyết 

Hồng 
26/7/1972 Giáo viên 

Trường Mầm non 

Bình Thủy 

Không 

trúng tuyển  

24.  Đoàn Thị An 17/05/1995 Giáo viên 
Trường Tiểu học 

An Thới 2 

Không 

trúng tuyển  

25.  Nguyễn Thị Biên 23/02/1984 Giáo viên 
Trường Tiểu học 

An Thới 2 

Không 

trúng tuyển  

26.  Phạm Thị Thỉ 20/09/1972 Giáo viên 
Trường Tiểu học 

An Thới 2 

Không 

trúng tuyển  

27.  Trần Thị Thắm 15/09/1979 Giáo viên 
Trường Tiểu học 

An Thới 2 

Không 

trúng tuyển  

28.  Phan Hồng Ánh 20/01/1980 Giáo viên 
Trường Tiểu học 

An Thới 2 

Không 

trúng tuyển  

29.  Phạm Thị Hiền Lệ 07/04/1986 Giáo viên 
Trường Tiểu học 

An Thới 2 

Không 

trúng tuyển  

30.  Nguyễn Lê Oanh 11/09/1981 Giáo viên 
Trường Tiểu học 

An Thới 2 

Không 

trúng tuyển  
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Chức vụ Đơn vị công tác 

Kết quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

CDNN 

Ghi 

chú 

31.  Lê Tuyết Nhung 09/06/1986 Giáo viên 
Trường Tiểu học 

An Thới 2 

Không 

trúng tuyển  

32.  
Nguyễn Thị Hoàng 

Yến 
10/12/1982 Giáo viên 

 Trường Tiểu học 

Bình Thủy 

Không 

trúng tuyển  

33.  Nguyễn Văn Tầm 11/05/1979 Giáo viên 
 Trường Tiểu học 

Bình Thủy 

Không 

trúng tuyển  

34.  
Nguyễn Thị Thùy 

Linh 
23/01/1977 Giáo viên 

 Trường Tiểu học 

Bình Thủy 

Không 

trúng tuyển  

35.  Lâm Thị Thúy Loan 7/29/1984 Giáo viên 
 Trường Tiểu học 

Bình Thủy 

Không 

trúng tuyển  

36.  Dương Phượng Liên 11/08/1981 Giáo viên 
 Trường Tiểu học 

Bình Thủy 

Không 

trúng tuyển  

37.  Nguyễn Thu Hằng 18/09/1983 
Tổ trưởng 

CM 

 Trường Tiểu học 

Bình Thủy 

Không 

trúng tuyển  

38.  Nguyễn Thị Tú Anh 13/08/1978 Giáo viên 
 Trường Tiểu học 

Bình Thủy 

Không 

trúng tuyển  

39.  
Nguyễn Thị Hoàng 

Yến 
10/12/1982 Giáo viên 

 Trường Tiểu học 

Bình Thủy 

Không 

trúng tuyển  

40.  Bùi Anh Thắm 24/08/1987 Giáo viên 
Trường Tiểu học 

Bình Thủy 2 

Không 

trúng tuyển  

41.  Nguyễn Thị Quyên 10/10/1975 Giáo viên 
Trường Tiểu học 

Bình Thủy 2 

Không 

trúng tuyển  

42.  
Phạm Thị Ánh 

Nguyệt 
27/05/1981 Giáo viên 

Trường Tiểu học 

Bình Thủy 2 

Không 

trúng tuyển  
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